
TT Mã SV Lớp GV Hướng dẫn GV chấm

1 2007764 Vũ Mạnh Hân 64KD1

2 2008764 Nguyễn Duy Hiển 64KD1

3 2014464 Dương Khánh Linh 64KD5

4 2015164 Phạm Thị Thuỳ Linh 64KD5

5 2015864 Đỗ Hải Long 64KD5

6 2008664 Đỗ Công Hiển 64KD3

7 2200564 Giang Hải Anh 64KDEC

8 2204964 Phí Lương Trọng Linh 64KDEC

9 2208664 Nguyễn Thị Cẩm Tú 64KD2

10 2027664 Phạm Duy Tiệp 64KD2

11 2017864 Trần Văn Minh 64KD2

12 2010362 Vũ Tiến Đức 62KD4

13 2004463 Hồ Đức Dũng 63KD5

14 2004764 Nguyễn Văn Dũng 64KD5

15 2016964 Nguyễn Hoàng Mai 64KDEC

16 2016064 Phạm Thành Long 64KD2

17 2004963 Trần Quang Dũng 63KD4

18 2207263 Trịnh Cao Sơn 63KD3

20 2202063 Nguyễn Long Hải 63KD5

21 2206063 Vũ Khắc Mạnh 63KD3

22 2206163 Cao Quang Minh 63KDE

23 2010163 Bùi Duy Hiệp 63KD2

24
2020564 Trần Kiều Oanh 64KDEC

26
2016564 Quyền Hồng Lượng 64KDEC

27 2010664 Nguyễn Việt Hoàng 64KD3

28 2012663 Nguyễn Việt Hoàng 63KD4

29 2015562 Trần Mạnh Hoàng 62KD3

30 2011264 Chu Ngọc Hùng 64KD4

31 2203663 Nguyễn Danh Huy 63KDF

32 2006464 Bùi Xuân Điệp 64KDEC

33 2202964 Phạm Thanh Hiền 64KD3

Thầy Trần Giang Nam

Thầy Trương Ngọc Lân

Thầy Nguyễn Mạnh Trí

Thầy Đỗ Trọng Chung

Họ Tên 

Thầy Đỗ Trọng Chung 
0916636999 

Thầy Nguyễn Đình Thi 
0917169929

CHẤM TIẾN ĐỘ 2 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 NĂM 2023-2024
BỘ MÔN LÝ THUYẾT VÀ LỊCH SỬ KIẾN TRÚC

Thầy Nguyễn Toàn Thắng 
0903229908 

Thầy Trương Ngọc Lân 
0912101142



34 2012964 Phạm Thị Thu Huyền 64KD3

35 2013264 Bùi Duy Khánh 64KD3

36 2013564 Lê Trung Khánh 64KD4

38
2021163 Phùng Khắc Mạnh 63KD5

39 2015963 Từ Ngọc Khánh 63KD4

40 2014264 Nguyễn Trung Kiên 64KD1

41 2019962 Nguyễn Tùng Lâm 62KD3

42 2012863 Phạm Huy Hoàng 63KD2

43
2010164 Nguyễn Đức Hoàn 64KD2

45 2009864 Bùi Thị Thanh Hoa 64KD2

46 2012864 Trịnh Quang Huy 64KD2

47 2010663 Mai Trọng Hiếu 63KD6

48 2010463 Đặng Trung Hiếu 63KD3

49 2006463 Nguyễn Thành Đạt 63KD1

Cô Lương Thị Hiền

Thầy Nguyễn Toàn Thắng

Thầy Nguyễn Toàn Thắng

Cô Vũ Thị Ngọc Anh 

Cô Vũ Thị Ngọc Anh 
0904449103

Cô Lương Thị Hiền 
0382405968

Thầy Nguyễn Mạnh Trí 
0903451088

Thầy Trần Giang Nam 
0942236384 
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